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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng 

nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. 

Mọi mục đich khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu 

lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 
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1. Khái quát về điều hòa không khí trên ô tô: 

1.1. Lịch sử hình thành hệ thống điều hòa không khí: 

1.2. Ứng dụng hệ thống lạnh trên ô tô: 

1.2.1. Hệ thống điều hòa trên xe khách: 

1.2.2. Hệ thống điều hòa không khí trên xe tải, du lịch: 

 

Hình 1.1. Bộ sưởi 
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Hình 1.2. Hệ thống làm lạnh. 

1.3. Điều hòa không khí: 

Hệ thống điều hòa không khí trên ô tô là một thiết bị được sử dụng để tạo không gian vi 

khí hậu thoải mái cho người lái xe và khách ngồi trên ô tô. 

Hệ thống điều hòa không khí là thuật ngữ chung dùng để chỉ những thiết bị đảm bảo 

không khí trong phòng ở nhiệt độ và độ ẩm thích hợp. Khi nhiệt độ trong phòng cao, nhiệt 

được lấy đi để giảm nhiệt độ (gọi là “sự làm lạnh”) và ngược lại khi nhiệt độ trong phòng 

thấp, nhiệt được cung cấp để tăng nhiệt độ (gọi là “sưởi”). Mặt khác, hơi nước được thêm 

vào hay lấy đi khỏi không khí để đảm bảo độ ẩm trong phòng ở mức độ phù hợp. 

Vì lý do này, thiết bị thực hiện việc điều hòa không khí sẽ gồm thối thiểu một bộ làm 

lạnh, một bộ sưởi, một bộ điều khiển độ ẩm và một bộ thông gió. 

Hệ thống điều hòa không khí trên ôtô nói chung bao gồm một bộ lạnh (hệ thống làm 

lạnh), một bộ sưởi, một bộ điều khiển độ ẩm và một bộ thông gió. 

Chức năng chính của hệ thống điều hòa không khí: 

1. Điều khiển nhiệt độ. 

2. Điều khiển lưu lượng không khí. 

3. Điều khiển độ ẩm. 

4. Lọc sạch không khí. 
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1.3.1. Hệ thống sưởi ấm: 

Một thiết bị sấy không khí trong xe hay hút khí sạch bên ngoài vào bên trong khoang 

hành khách. 

Có nhiều loại bộ sưởi khác nhau bao gồm: bộ sưởi dùng nhiệt từ nước làm mát động cơ, 

dùng nhiệt từ khí cháy và dùng nhiệt từ khí xả. Tuy nhiên, người ta thường sử dụng bộ sưởi 

dùng nước làm mát. 

1.3.1.1. Nguyên lý: 

Trong hệ thống sưởi sử dụng nước làm mát, nước làm mát được tuần hoàn qua két sưởi 

làm cho đường ống của bộ sưởi nóng lên. Sau đó quạt gió sẽ thổi không khí qua két nước 

sưởi để sấy nóng không khí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 1.3. Nguyên lý hoạt động của bộ sưởi. 

Tất nhiên, do nước làm mát đóng vai trò là nguồn nhiệt nên két sưởi sẽ không nóng lên 

khi động cơ còn nguội. Vì vậy, nhiệt độ không khí thổi qua bộ sưởi sẽ không tăng. 

1.3.1.2. Các loại bộ sưởi: 

Có hai loại bộ sưởi dùng nước làm mát phụ thuộc vào hệ thống sử dụng để điều khiển 

nhiệt độ. Loại thứ nhất là loại trộn khí và loại thứ hai là loại điều khiển lưu lượng nước. 

a. Kiểu trộn khí: 

Kiểu này dùng một van để điều khiển trộn khí để thay đổi nhiệt độ không khí bằng cách 

điều khiển tỉ lệ lạnh đi qua két sưởi và tỷ lệ khí lạnh không qua két sưởi. 

Ngày nay, kiểu trộn khí được sử dụng phổ biến. 
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Hình 1.4. Nguyên lý hoạt động cánh trộn khí. 

b. Loại điều khiển lưu lượng nước: 

Kiểu này điều khiển nhiệt độ không khí bằng cách điều chỉnh lưu lượng nước làm mát 

động cơ (nước nóng) qua két sưởi nhờ một van nước, vì vậy thay đổi nhiệt độ của chính két 

sưởi và điều chỉnh được nhiệt độ của không khí lạnh thổi qua két sưởi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 1.5. Nguyên lý hoạt động bộ điều khiển lưu lượng nước. 

Van nước được lắp bên trong mạch nước làm mát của động cơ và điều khiển lượng nước 

làm mát đi qua két sưởi.N gười lái điều khiển van nước bằng cách di chuyển cần điều khiển 

trên bảng táplô. 

 

Hình 1.6. Van nước. 
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Két sưởi được làm từ các ống và cánh tản nhiệt. 
 

Hình 1.7.  Két sưởi. 

Quạt gió bao gồm môtơ (kiểu Ferit và kiểu Sirocco) và cánh quạt 

Hình 1.8. Quạt gió. 

1.3.2. Hệ thống làm lạnh: 

Hệ thống làm lạnh là thiết bị để làm lạnh hoặc làm khô không khí trong xe hoặc không 

khí hút từ ngoài vào nhằm tạo bầu không khí dễ chịu trong xe. 

1.3.2.1. Lý thuyết cơ bản của việc làm lạnh: 

Ta cảm thấy lạnh sau khi bơi ngay cả trong một ngày nóng. Điều đó do nước trên cơ thể 

đã lấy nhiệt khí bay hơi khỏi cơ thể. 
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Một bình có khóa được đặt trong hộp cách nhiệt tốt. Bình chứa một loại chất lỏng dễ bay 

hơi ở nhiệt độ thường. 

Khi mở khóa, chất lỏng trong bình sẽ lấy đi một lượng nhiệt cần thiết từ không khí trong 

hộp để bay hơi thành khí và thoát ra ngoài. 

Lúc đó, nhiệt độ không khí trong hộp sẽ giảm xuống thấp hơn lúc trước khi khóa mở. 

Cũng tương tự như vậy, ta cảm thấy lạnh khi bôi cồn lên cánh tay, cồn lấy nhiệt từ cánh 

tay khi nó bay hơi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chúng ta có thể ứng dụng hiện tượng tự nhiên này để chế tạo thiết bị làm lạnh tức bằng 

cách cho chất lỏng lấy từ một vật khi nó bay hơi. 

Ta có thể làm lạnh một vật bằng cách này, nhưng ta phải thêm chất lỏng vào bình vì nó 

bay hơi hết. Cách này rất không hợp lý. Vì vậy, người ta chế tạo thiết bị làm lạnh hoạt động 

hiệu quả hơn bằng phương pháp ngưng tụ khí thành dạng lỏng sau đó lại làm bay hơi chất 

lỏng. 
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1.3.2.2. Môi chất làm lạnh (ga lạnh): 

Ga lạnh là chất tuần hoàn qua các chi tiết chức năng của bộ làm lạnh để tạo ra tác dụng 

làm lạnh bằng cách hấp thụ nhiệt từ việc giãn nở và bay hơi. 

Yêu cầu đối với ga lạnh: 

 Không cháy. 

 Không nổ. 

 Không độc. 

 Không ăn mòn. 

 Không mùi. 

Môi chất lạnh CFC-12 (thường gọi là R-12) là ga lạnh được dùng trong các hệ thống điều 

hòa không khí thông thường, thỏa mãn các yêu cầu trên. 

Tuy nhiên, những nghiên cứu gần đây cho thấy, do Clo xả ra từ CFC-12 phá hủy tầng 

ozône của khí quyển. Tầng ozône này có tác dụng như một tấm lọc hấp thụ các tia cực tím 

(UV) từ mặt trời, bảo vệ cuộc sống của động vật và thực vật khỏi ảnh hưởng của các tia có 

hại này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 1.9. Sự hình thành và phá hủy tầng ozône. 

Vì vậy, cần phải thay đổi R-12 bằng một loại ga lạnh khác không phá hủy tầng ozône. 

HFC-134a (R-134a) là một loại ga lạnh có đặc tính gần giống như R-12 được sử dụng để 

thay thế R-12. 

Mặc dù HFC không phá hủy tầng ozône nhưng nó vẫn có xu hướng làm nhiệt độ trái đất 

ấm lên. 
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Bảng 1.1. Tính chất của môi chất lạnh CFC và HFC. 
 

Ga lạnh CFC bắt đầu bị hạn chế từ năm 1989. Hội nghị quốc tế về bảo vệ tầng ozône đã 

đưa ra quyết định này nhằm củng cố hơn nữa việc hạn chế sản xuất các loại CFC. 

Hội nghị lần thứ tư của công ước Montreal tổ chức tháng 11 năm 1992 đã đưa ra quyết 

định giảm sản lượng CFC năm 1994 và 1995 xuống còn 25% so với năm 1996 và sẽ chấm 

dứt hoàn toàn việc sản xuất CFC vào cuối năm 1995. 

Vì vậy, nhằm triệt để tuân thủ theo quyết định hạn chế CFC, một số chi tiết của hệ thống 

lạnh sử dụng R-12 sẽ bị thay thế để có thể làm việc thích ứng với môi chất lạnh R-134a. 

1.3.2.3. Đặc điểm của R-134a. 

Nước sôi ở 100
0
C dưới áp suất khí quyển (121

0
C ở áp suất 1kgf/cm

2
) nhưng R-134a sôi 

ở -26,9
0
C dưới áp suất này ( -10,6

0
C ở áp suất 1kgf/cm

2
). 

Hình 1.10. So sánh nhiệt độ sôi giữa R134a và nước. 

Nếu R-134a bị rò và bay vào không khí ở nhiệt độ và áp suất khí quyển, nó sẽ hấp thụ 

nhiệt của không khí xung quanh và sôi ngay lập tức, rồi chuyển thành khí. R-134a cũng rất 

dễ ngưng tụ dưới điều kiện chịu nén và lấy nhiệt khỏi môi chất lạnh. 
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Hình 1.11. Đường cong áp suất hơi của môi chất lạnh R-134a. 

Đồ thị mô tả mối liên hệ giữa áp suất và nhiệt độ . Đồ thị chỉ ra điểm sôi của R-134a ở 

mỗi cặp giá trị nhiệt độ và áp suất. Phần diện tích trên đường cong áp suất biểu diễn R-134a 

ở trạng thái khí và phần diện tích dưới đường cong áp suất biểu diễn R-134a ở trạng thái 

lỏng. Ga lạnh thể khí có thể chuyển sang thể lỏng chỉ bằng cách tăng áp suất mà không cần 

thay đổi nhiệt độ hoặc giảm nhiệt độ mà không cần thay đổi áp suất. 

Ngược lại, ga lỏng có thể chuyển sang ga khí bằng cách giảm áp suất mà không cần thay 

đổi nhiệt độ hoặc tăng nhiệt độ mà không cần thay đổi áp suất. 

1.3.2.4. Nguyên lý làm lạnh trên ô tô: 

a. Sự giãn nở và bay hơi: 

Trong hệ thống làm lạnh cơ khí, khí lạnh được tạo ra bằng phương pháp sau: 

Ga lỏng ở nhiệt độ và áp suất cao được chứa trong bình. 

Sau đó ga lỏng được xả vào giàn bay hơi (giàn lạnh) qua một lỗ nhỏ gọi là van giãn nở, 

cùng lúc đó nhiệt độ và áp suất ga lỏng giảm và một lượng nhỏ ga lỏng bay hơi. 

Ga có áp suất thấp và nhiệt độ thấp chảy vào trong bình chứa gọi là giàn bay hơi. Trong 

giàn bay hơi, ga lỏng bay hơi, trong quá trình này nó lấy nhiệt từ không khí xung quanh. 
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Hình 1.12. Sự giãn nở và bay hơi. 

b. Sự ngưng tụ của khí ga R-134a: 

Hệ thống không thể làm lạnh không khí khi dùng hết ga lỏng. vì vậy phải cung cấp ga 

lỏng mới cho bình chứa. Hệ thống làm lạnh cơ khí biến đổi ga lạnh dạng khí thoát ra từ giàn 

lạnh thành ga lỏng. 

Như ta biết, khi khí ga bị nén, cả áp suất và nhiệt độ của nó đều tăng. 

Ví dụ khi khí ga bị nén từ 2,1 kgf/cm
2
 lên 15kgf/cm

2
, nhiệt độ của khí ga sẽ tăng từ 0

0
C 

lên 80
0
C. 

Điểm sôi của ga lạnh ở 15kgf/cm
2
 là 57

0
C. Nên nhiệt độ 80

0
C của khí ga nén là cao hơn 

điểm sôi. 

Vì vậy, khí ga sẽ biến thành ga lỏng nếu nó bị mất nhiệt đến khi nhiệt độ của nó giảm 

xuống tới điểm sôi hoặc thấp hơn. Ví dụ: khí ga 15kgf/cm
2
, 80

0
C có thể chuyển thành dạng 

lỏng bằng cách giảm đi 23
0
C. 

Trong hệ thống cơ khí, việc ngưng tụ khí ga được thực hiện bằng cách tăng áp suất sau 

đó giảm nhiệt độ. Khí ga sau khí ra khỏi giàn lạnh bị nén bởi máy nén. Trong giàn ngưng 

(giàn nóng) khí ga bị nén tỏa nhiệt vào môi trường xung quanh và nó ngưng tụ thành chất 

lỏng. ga lỏng sau đó quay trở lại bình chứa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 1.13. sự ngưng tụ môi chất lạnh. 
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c. Chu trình làm lạnh: 

1. Máy nén tạo ra ga có áp suất và nhiệt độ cao. 

2. Ga dạng khí đi vào dàn ngưng, tại đây nó ngưng tụ thành ga lỏng. 

3. Ga lỏng chảy vào bình chứa, bình chứa làm nhiệm vụ chứa và lọc ga lỏng. 

4. Ga lỏng đã được lọc chảy đến van giãn nở, van giãn nở ga lỏng thành hỗn hợp ga 

lỏng và ga khí có áp suất và nhiệt độ thấp. 

5. Hỗn hợp khí/lỏng di chuyển đến giàn bay hơi (giàn lạnh). Do sự bay hơi của ga lỏng 

nên nhiệt từ dòng khí ấm đi qua dàn lạnh được truyền cho ga lỏng. 

Tất cả ga lỏng chuyển thành ga dạng khí trong giàn lạnh và chỉ có khí ga mang nhiệt 

lượng nhận được đi vào máy nén kết thúc chu trình làm lạnh. 

Chu trình sau đó được lập lại. 

Hình 1.14. Chu trình làm lạnh. 
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Hình 1.15. Sự lưu thông và thay đổi nhiệt độ - áp suất của môi chất lạnh trong chu 

trình làm lạnh. 

1.3.2.5. Bộ thông gió: 

Là một thiết bị để thổi khí sạch từ bên ngoài vào trong xe và cũng có tác dụng làm thông 

thoáng xe. 

Có hai loại thiết bị thông gió: thông gió tự nhiên và thông gió cưỡng bức. 

a. Thông gió tự nhiên: 

Việc hút không khí bên ngoài vào trong xe do sự chuyển động của xe gọi là thông gió tự 

nhiên.Sự phân bố áp suất không khí bên ngoài xe khi chuyển động được thể hiện ở hình 1.9, 

bao gồm các vùng có áp suất (+) và áp suất (-). Các cửa hút phải đặt tại các vùng có áp suất 

(+), còn các cửa thoát phải đặt ở vùng áp suất (-). 

 

Hình 1.16. Phân bố áp suất không khí bên ngoài xe khi chuyển động. 
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b. Thông gió cưỡng bức: 

Trong hệ thống thông gió cưỡng bức một quạt điện được sử dụng để đẩy không khí vào 

trong xe. Cửa nạp và cửa thoát được đặt giống như hệ thống thông gió tự nhiên. 

Thông thường hệ thống thông gió này được dùng kèm với hệ thống khác (hệ thống lạnh 

hoặc hệ thống sưởi). 

 

 

 

Hình 1.17. Hệ thống thông gió tự nhiên và thông gió cưỡng bức. 

1.3.2.6. Kết cấu hệ thống lạnh: 

Các chi tiết của hệ thống làm lạnh ô tô bao gồm: Máy nén, giàn ngưng (giàn nóng), bình 

chứa/bộ hút ẩm, van giãn nở và giàn lạnh (giàn bay hơi). Ngoài ra còn có các chức năng 

khác giúp hệ thống phát huy hết tác dụng: chống đóng băng, chống làm chết máy, nâng tốc 

độ không tải của động cơ. 

 

Hình 1.18. Kết cấu hệ thống làm lạnh không khí. 
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a. Máy nén: 

Sau khi chuyển thành khí có nhiệt độ thấp và áp suất thấp, khí ga lạnh được được nén bởi 

máy nén và chuyển thành khí có áp suất và nhiệt độ cao. Sau đó môi chất lạnh di chuyển 

đến giàn ngưng. 

Máy nén bao gồm các loại : 

 Kiểu tịnh tiến. (Kiểu trục khuỷu, kiểu đĩa chéo). 

 Kiểu quay, kiểu cánh gạt xuyên. 

 Kiểu trục khuỷu: 

Trong máy nén tịnh tiến, chuyển động quay của trục khuỷu của máy nén chuyển thành 

chuyển động tịnh tiến của piston. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 1.19. Máy nén kiểu trục khuỷu. 


